
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và

trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính lĩnh vực môi trường 

và đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý

Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ

tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành

chính;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch

vụ công quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

Khánh Hòa tại Tờ trình số 1593/TTr-KKTKCN ngày 17/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính

thực hiện tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính lĩnh

vực môi trường và đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản

lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý

Khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham

mưu Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được

ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu

kinh tế và Khu công nghiệp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các

xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- VPUB: LĐ, KT, PVHCC;

- Trung tâm Công báo và Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, NL.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ KHÔNG PHỤ THUỘC

VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG VÀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2025

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Tên thủ tục hành

chính,

Mã số TTHC

Thời hạn giải quyết
Địa điểm thực

hiện

Phí, lệ phí 

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

I Lĩnh vực Môi trường

01 Cấp giấy phép môi

trường 

Mã số TTHC: 1.010727

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 01 mục V

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về

tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

không quy định. 

- Đối với trường hợp Dự án

đâu tư, cơ sở không thuộc đối

tượng phải vận hành thử

nghiệm công trình xử lý chất

thải và quy trình tiếp nhận, trả

kết quả được thực hiện trên

môi trường điện tử thông qua

hệ thống dịch vụ công trực

tuyến toàn trình (khi có yêu

cầu của Chủ dự án): Thời gian

giải quyết thủ tục hành chính

cấp giấy phép môi trường tối

đa là 20 ngày kể từ ngày nhận

được hồ sơ đây đủ, hợp lệ

(trong đó thời hạn thẩm định

hồ sơ, trả kết quả sau khi nhận

được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung

theo yêu câu của cơ quan cấp

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Nghị quyết

số

15/2022/NQ

-HĐND

ngày

15/11/2022

của HĐND

tỉnh quy

định mức

thu, nộp,

quản lý và

sử dụng phí

thẩm định

cấp, cấp lại,

cấp điều

chỉnh Giấy

phép môi

trường trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

- Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ

môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy

định thẩm quyền của chính quyền địa

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường;

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy
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giấy phép môi trường tối đa là

05 ngày kể từ ngày nhận được

hồ sơ đây đủ, hợp lệ). 

- Đối với các trường hợp còn

lại: Thời gian giải quyết thủ

tục hành chính cấp giấy phép

môi trường tối đa là 30 ngày

kể từ ngày nhận được hồ sơ

đây đủ, hợp lệ (trong đó thời

hạn thẩm định hồ sơ, trả kết

quả sau khi nhận được hồ sơ

chỉnh sửa, bổ sung theo yêu

câu của cơ quan cấp giấy phép

môi trường tối đa là 15 ngày kể

từ ngày nhận được hồ sơ đây

đủ, hợp lệ). 

(Thời gian phân tích mẫu chất

thải và hoàn thiện hồ sơ không

tính vào thời gian giải quyết

thủ tục hành chính của cơ

quan cấp phép).

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh

vực Nông nghiệp và Môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT

ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT ngày

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài

nguyên và Môi trường quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường về việc

công bố thủ tục hành chính được sửa

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị

bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường;

- Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày

11/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc ủy quyền thực

hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh

vực môi trường thuộc thẩm quyền

của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
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02 Cấp đổi giấy phép môi

trường 

Mã số TTHC: 1.010728

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 02 mục V

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về

tính đầy đủ và hợp lệ của hồ

sơ: không quy định.

- Thời hạn cấp đổi giấy phép

môi trường: Tối đa 10 ngày kể

từ ngày nhận được hồ sơ đây

đủ, hợp lệ.

(Thời gian tổ chức, cá nhân

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ

không tính vào thời gian giải

quyết thủ tục hành chính của

cơ quan cấp phép).

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

- - Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ

môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy

định thẩm quyền của chính quyền địa

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường;

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh

vực Nông nghiệp và Môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT

ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số
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02/2022/TT-BTNMT ngày

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài

nguyên và Môi trường quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường về việc

công bố thủ tục hành chính được sửa

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị

bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường;

- Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày

11/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc ủy quyền thực

hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh

vực môi trường thuộc thẩm quyền

của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

03 Cấp điều chỉnh giấy phép

môi trường

Mã số TTHC: 1.010729

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 03 mục V

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

- Thời hạn trả lời về tính đầy

đủ và hợp lệ của hồ sơ: Không

quy định.

- Thời hạn cấp điều chỉnh giấy

phép môi trường: Tối đa 25

ngày kể từ ngày nhận được hồ

sơ đây đủ, hợp lệ.

(Thời gian tổ chức, cá nhân

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ

không tính vào thời gian giải

quyết thủ tục hành chính của

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

Nghị quyết

số

15/2022/NQ

-HĐND

ngày

15/11/2022

của HĐND

tỉnh quy

định mức

thu, nộp,

quản lý và

sử dụng phí

- Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ

môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

của Chính phủ quy định chi tiết một
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cơ quan cấp phép). xã. thẩm định

cấp, cấp lại,

cấp điều

chỉnh Giấy

phép môi

trường trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy

định thẩm quyền của chính quyền địa

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường;

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh

vực Nông nghiệp và Môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường về việc

công bố thủ tục hành chính được sửa

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị

bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường;

- Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày

11/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc ủy quyền thực

hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh

vực môi trường thuộc thẩm quyền

của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
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04 Cấp lại giấy phép môi

trường

Mã số TTHC: 1.010730

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 04 mục V

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về

tính đây đủ, hợp lệ của hồ sơ:

Không quy định. 

- Thời hạn cấp lại giấy phép

môi trường: Tối đa 30 ngày kể

từ ngày nhận được hồ sơ đây

đủ, hợp lệ. 

(Thời gian hoàn thiện hồ sơ đề

nghị cấp lại giấy phép môi

trường của chủ dự án đâu tư,

cơ sở không tính vào thời gian

giải quyết thủ tục hành chính

của cơ quan cấp phép).

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Nghị quyết

số

15/2022/NQ

-HĐND

ngày

15/11/2022

của HĐND

tỉnh quy

định mức

thu, nộp,

quản lý và

sử dụng phí

thẩm định

cấp, cấp lại,

cấp điều

chỉnh Giấy

phép môi

trường trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

- Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ

môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy

định thẩm quyền của chính quyền địa

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường;

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh

vực Nông nghiệp và Môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT

ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số
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02/2022/TT-BTNMT ngày

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài

nguyên và Môi trường quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường về việc

công bố thủ tục hành chính được sửa

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị

bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường;

- Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày

11/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc ủy quyền thực

hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh

vực môi trường thuộc thẩm quyền

của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

05 Thủ tục thẩm định, phê

duyệt kết quả thẩm định

báo cáo đánh giá tác động

môi trường 

Mã số TTHC: 1.010733

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 05 mục V

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

Tổng thời gian giải quyết thủ

tục hành chính: tối đa 50

ngày, cụ thể như sau:

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về

tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

không quy định.

- Thời hạn thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường:

Tối đa là 30 ngày kể từ ngày

nhận được hồ sơ đây đủ, hợp

lệ.

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

Nghị quyết

số

16/2022/NQ

-HĐND

ngày

15/11/2022

của HĐND

tỉnh quy

định mức

thu, nộp,

quản lý và

sử dụng phí

- Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ

môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

của Chính phủ quy định chi tiết một
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- Thời điểm thông báo kết

quả: trong thời hạn thẩm định.

- Thời hạn phê duyệt báo cáo

đánh giá tác động môi trường:

tối đa 20 ngày kể từ ngày

nhận được hồ sơ đây đủ, hợp

lệ.

(Thời gian tổ chức, cá nhân

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ

không tính vào thời gian giải

quyết thủ tục hành chính của

cơ quan cấp phép).

xã. thẩm định

báo cáo

đánh giá tác

động môi

trường trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy

định thẩm quyền của chính quyền địa

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường;

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh

vực Nông nghiệp và Môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT

ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT ngày

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài

nguyên và Môi trường quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường về việc

công bố thủ tục hành chính được sửa

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị

bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường
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thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường;

- Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày

11/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc ủy quyền thực

hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh

vực môi trường thuộc thẩm quyền

của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

II Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

01 Ngừng hoạt động của

dự án đối với dự án đầu

tư thuộc thẩm quyền

chấp thuận chủ trương

đầu tư của UBND cấp

tỉnh hoặc Ban Quản lý

Mã số TTHC: 1.009771

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 17 mục I

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

Trong thời hạn 05 ngày làm

việc, Ban Quản lý tiếp nhận

và thông báo việc ngừng hoạt

động của dự án đầu tư cho

các cơ quan liên quan.

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Không - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày

17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày

26/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư về danh mục các

mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu

tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc

tiến đầu tư;

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT

ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung

một số điều của Thông tư số

03/2021/TT-BKHĐT ngày

09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư về danh mục các
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mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu

tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc

tiến đầu tư;

- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày

24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc công bố danh mục thủ

tục hành chính thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Tài chính.

02 Chấm dứt hoạt động của

dự án đầu tư

Mã số TTHC: 1.009772

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 18 mục I

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

- Trong thời hạn 15 ngày kể

từ ngày quyết định, nhà đầu

tư gửi quyết định chấm dứt

hoạt động của dự án đầu tư

hoặc thông báo và nộp lại

Giấy chứng nhận đăng ký

đầu tư cho Ban Quản lý.

- Ban Quản lý thông báo việc

chấm dứt hoạt động của dự

án đầu tư cho các cơ quan

liên quan kể từ ngày nhận

được quyết định hoặc thông

chấm dứt hoạt động của dự

án đầu tư.

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Không - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày

17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày

26/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư về danh mục các

mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu

tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc

tiến đầu tư;

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT

ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung

một số điều của Thông tư số

03/2021/TT-BKHĐT ngày

09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư về danh mục các

mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu
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tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc

tiến đầu tư;

- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày

24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc công bố danh mục thủ

tục hành chính thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Tài chính.

03 Cấp lại hoặc hiệu đính

Giấy chứng nhận đăng

ký đầu tư

Mã số TTHC: 1.009774

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 19 mục I

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

- Trong thời hạn 05 ngày làm

việc kể từ ngày nhận được hồ

sơ hợp lệ, Ban Quản lý cấp

lại Giấy chứng nhận đăng ký

đầu tư.

- Trong thời hạn 03 ngày làm

việc kể từ ngày nhận được hồ

sơ hợp lệ, Ban Quản lý hiệu

đính thông tin Giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư.

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Không - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày

17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày

26/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư về danh mục các

mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu

tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc

tiến đầu tư;

- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày

24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc công bố danh mục thủ

tục hành chính thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Tài chính.
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04 Đổi Giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư

Mã số TTHC: 1.009773

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 20 mục I

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

Ban Quản lý cấp đổi Giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư

cho nhà đầu tư trong thời hạn

03 ngày làm việc kể từ ngày

nhận được hồ sơ.

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Không - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày

17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày

26/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư về danh mục các

mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu

tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc

tiến đầu tư;

- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày

24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc công bố danh mục thủ

tục hành chính thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Tài chính.

05 Thành lập văn phòng

điều hành của nhà đầu

tư nước ngoài trong hợp

đồng BCC

Mã số TTHC: 1.009776

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 22 mục I

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

Trong thời hạn 15 ngày kể từ

ngày nhận được hồ sơ theo

quy định, Ban Quản lý cấp

Giấy chứng nhận đăng ký

hoạt động văn phòng điều

hành cho nhà đầu tư nước

ngoài trong hợp đồng BCC.

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Không - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày

17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày

26/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư về danh mục các

mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu

tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc
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tiến đầu tư;

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT

ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung

một số điều của Thông tư số

03/2021/TT-BKHĐT ngày

09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư về danh mục các

mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu

tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc

tiến đầu tư;

- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày

24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc công bố danh mục thủ

tục hành chính thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Tài chính.

06 Chấm dứt hoạt động

văn phòng điều hành

của nhà đầu tư nước

ngoài trong hợp đồng

BCC

Mã số TTHC: 1.009777

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 23 mục I

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

- Trong thời hạn 07 ngày làm

việc kể từ ngày có quyết định

chấm dứt hoạt động của văn

phòng điều hành, nhà đầu tư

nước ngoài gửi hồ sơ thông

báo cho Ban Quản lý nơi đặt

văn phòng điều hành.

- Trong thời hạn 15 ngày kể

từ ngày nhận được hồ sơ, Ban

Quản lý quyết định thu hồi

Giấy chứng nhận đăng ký

hoạt động văn phòng điều

hành.

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Không - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày

17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày

26/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư về danh mục các

mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu

tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc

tiến đầu tư;

- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày



14

24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc công bố danh mục thủ

tục hành chính thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Tài chính.

07 Cấp Giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư theo thủ

tục đầu tư đặc biệt

Mã số TTHC: 2.002725

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 24 mục I

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

15 ngày kể từ ngày nhận

được hồ sơ.

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Không - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày

17/6/2020;

- Luật số 57/2024/QH15 ngày

29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật

Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư

và Luật Đấu thầu;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày

26/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 19/2025/NĐ-CP ngày

10/02/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư

đặc biệt;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và

Đầu tư về danh mục các mẫu văn

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu

tư;

- Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT

ngày 12/02/2025 quy định mẫu văn

bản liên quan đến thủ tục đầu tư đặc

biệt;
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- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày

24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc công bố danh mục thủ

tục hành chính thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Tài chính.

08 Điều chỉnh mục tiêu

hoạt động của dự án

thực hiện theo thủ tục

đầu tư đặc biệt

Mã số TTHC: 2.002726

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 25 mục I

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

15 ngày kể từ ngày nhận

được hồ sơ.

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Không - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày

17/6/2020;

- Luật số 57/2024/QH15 ngày

29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật

Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư

và Luật Đấu thầu;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày

26/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 19/2025/NĐ-CP ngày

10/02/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư

đặc biệt;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và

Đầu tư về danh mục các mẫu văn

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu

tư;

- Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT

ngày 12/02/2025 quy định mẫu văn

bản liên quan đến thủ tục đầu tư đặc
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biệt;

- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày

24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc công bố danh mục thủ

tục hành chính thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Tài chính.

09 Cấp đổi Giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư

theo thủ tục đầu tư đặc

biệt

Mã số TTHC: 2.002727

(sửa đổi, bổ sung thủ

tục số thứ tự 26 mục I

danh mục theo Quyết

định số 831/QĐ-UBND

ngày 25/8/2025)

15 ngày kể từ ngày nhận

được hồ sơ

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công tỉnh

(Quầy Ban Quản

lý Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp tỉnh

Khánh Hòa);

- Trung tâm

Phục vụ hành

chính công cấp

xã.

Không - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày

17/6/2020;

- Luật số 57/2024/QH15 ngày

29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật

Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư

và Luật Đấu thầu;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày

26/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 19/2025/NĐ-CP ngày

10/02/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư

đặc biệt;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và

Đầu tư về danh mục các mẫu văn

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu

tư;

- Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT

ngày 12/02/2025 quy định mẫu văn
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bản liên quan đến thủ tục đầu tư đặc

biệt;

- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày

24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc công bố danh mục thủ

tục hành chính thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Tài chính.
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